	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH DƯƠNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 162/DS-THBD
	          Đông Triều, ngày 17 tháng 8 năm 2018


DANH SÁCH
Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019
	S

TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY
SINH
	TRÌNH ĐỘ CM
	CHỨC VỤ
	HẠNG CDNN
	ĐẢNG VIÊN
	ĐOÀN VIÊN

	1
	Nguyễn Thị Điệp
	30/12/1970
	Đại học TH
	Hiệu trưởng
	V.07.03.07
	X
	

	2
	Nguyễn Thị Triều Lương
	31/12/1977
	Đại học TH
	Phó HT
	V.07.03.07
	X
	

	3
	Nguyễn Thị Xuân
	06/07/1978
	Cao đẳng TH
	TT tổ 1&TA
	V.07.03.08
	X
	

	4
	Lâm Thị Vân
	22/06/1984
	Đại học TH
	TT tổ 2+3
	V.07.03.07
	X
	

	5
	Bùi  Thị Nga
	10/06/1987
	Đại học TH
	TT tổ 4+5
	V.07.03.08
	X
	

	6
	Nguyễn Thanh Hương
	13/07/1988
	Đại học TH
	TP tổ 4+5
	V.07.03.08
	X
	X

	7
	Bùi Thị Thanh Nhàn
	10/12/1984
	Đại học TH
	TP tổ 2+3
	V.07.03.08
	X
	

	8
	Nguyễn Thị Hương
	07/04/1987
	Đại học TAnh
	TP tổ 1&TA
	V.07.03.07
	X
	

	9
	Đặng Hồng Phương
	25/12/1976
	Đại học TH
	CT CĐoàn
	V.07.03.08
	X
	

	10
	Trần Minh Nghĩa
	19/01/1984
	Cao đẳng ÂN
	TPT Đội,
	V.07.03.08
	X
	

	11
	Trần Thị Thanh Thương
	07/08/1991
	Đại học TDTT
	BT đoàn TN
	V.07.03.07
	X
	X

	12
	Vũ Thị Hồng Nhung
	14/02/1973
	Cao đẳng TH
	Giáo viên
	V.07.03.08
	X
	

	13
	Trần Thị Hạnh
	20/08/1979
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.07
	
	

	14
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	13/02/1980
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.07
	X
	

	15
	Trần Thị Thanh Đan
	17/11/1981
	Đại học MT
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	

	16
	Vũ Thị Loan
	10/03/1984
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.07
	
	

	17
	Nguyễn Trung Kiên
	24/01/1985
	Cao đẳng ÂN
	Giáo viên
	V.07.03.08
	X
	

	18
	Vũ Thị Hạnh
	10/06/1988
	Cao đẳng TH
	Giáo viên
	V.07.03.08
	
	X

	19
	Nguyễn Thị Kim Dung
	06/08/1988
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.08
	
	X

	20
	Phạm Thị Thu Huyền
	28/10/1989
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.08
	X
	X

	21
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	06/01/1990
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	22
	Bùi Thị Thắm
	24/09/1990
	Đại học TAnh
	Giáo viên
	V.07.03.09
	X
	X

	23
	Nguyễn Thị Nga
	03/09/1992
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	24
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	12/09/1993
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	25
	Nguyễn Thị Hiệp
	02/04/1986
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	

	26
	Vũ Thị Dung
	05/03/1987
	Đại học TH 
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	

	27
	Nguyễn Thị Bền
	05/02/1988
	Cao đẳng TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	28
	Đỗ Thị Dung
	05/05/1988
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	29
	Bùi Thị Nhung
	06/09/1990
	C.đẳng TAnh
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	30
	Nguyễn Thị Thoa
	05/09/1988
	Cao đẳng TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	31
	Nguyễn Thị Hằng
	20/02/1989
	Cao đẳng TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	32
	Đào Thị Thanh Nguyệt
	20/03/1991
	Đại học TH
	Giáo viên
	V.07.03.09
	
	X

	33
	Nguyễn Phương Huyền
	16/08/1979
	Đại học KT
	Kế toán
	
	X
	

	34
	Phạm Thị Phương Nhung
	24/03/1987
	Đại học KT
	VT- TQũy
	
	
	

	35
	Đặng Thị Điệp
	08/12/1982
	CĐ TBDH
	TV-TBDH
	
	X
	


	
	HIỆU TRƯỞNG
          (Đã ký)

Nguyễn Thị Điệp


